
  

 

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG HOÀN PHÍ THƯỜNG NIÊN  

THẺ TÍN DỤNG NĂM ĐẦU 

 (Dành cho thẻ tín dụng được phát hành từ 01/07- 31/07/2023) 

STT Họ và tên Giấy tờ tùy thân Tỉnh/Thành phố Số tiền hoàn phí 

1 NGUYEN THI HONG NHUNG 02719302**** Bắc Ninh 450000 

2 DO THI BICH 02719600**** Bắc Ninh 450000 

3 DO THI BICH 02719600**** Bắc Ninh 450000 

4 DOAN THI NHU XUAN 02518700**** Bắc Ninh 450000 

5 NGUYEN THU THUY 02718100**** Bắc Ninh 450000 

6 NGO THI DUYEN 02419600**** Bắc Ninh 450000 

7 DOAN THI NHU XUAN 02518700**** Bắc Ninh 450000 

8 NGUYEN THU THUY 02718100**** Bắc Ninh 450000 

9 NGUYEN THI HONG NHUNG 02719302**** Bắc Ninh 450000 

10 NGUYEN THI THUY HANG 03519300**** Hải Phòng 950000 

11 NGUYEN THI THUY HANG 03519300**** Hải Phòng 950000 

12 TANG HAI LINH 03108100**** Hải Phòng 950000 

13 TANG HAI LINH 03108100**** Hải Phòng 950000 

14 TANG HAI LINH 03108100**** Hải Phòng 950000 

15 BUI THI THUY 03116300**** Hải Phòng 450000 

16 NGUYEN MAI ANH C729**** Hải Phòng 450000 

17 PHAM HUY HOANG 03109600**** Hải Phòng 450000 

18 LE QUANG NANG 03109400**** Hải Phòng 450000 

19 PHAM HUY HOANG 03109600**** Hải Phòng 450000 

20 TO THI PHUONG LAN 03117300**** Hải Phòng 450000 

21 NGUYEN CHI CHUNG 02608600**** Hải Phòng 450000 

22 BUI THI THUY 03116300**** Hải Phòng 450000 

23 BUI THI THUY 03116300**** Hải Phòng 450000 

24 LE QUANG NANG 03109400**** Hải Phòng 450000 

25 TO THI PHUONG LAN 03117300**** Hải Phòng 450000 

26 DOAN DUONG 03109200**** Hải Phòng 450000 

27 NGUYEN CHI CHUNG 02608600**** Hải Phòng 450000 

28 NGUYEN MAI ANH C729**** Hải Phòng 450000 

29 NGUY TU ANH 03119501**** Hải Phòng 250000 

30 NGUY TU ANH 03119501**** Hải Phòng 250000 

31 HOANG THU TRANG 03618400**** Nam Định 450000 

32 VU QUYNH HUONG 03617801**** Nam Định 450000 

33 PHAM THI DUNG 03617501**** Nam Định 450000 

34 NGUYEN THI DINH 03818901**** Nam Định 450000 

35 NGUYEN SINH HAU 02218400**** Quảng Ninh 450000 

36 NGUYEN SINH HAU 02218400**** Quảng Ninh 450000 
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37 VUONG QUOC DUONG 05108500**** Thái Bình 950000 

38 VUONG QUOC DUONG 05108500**** Thái Bình 950000 

39 VUONG QUOC DUONG 05108500**** Thái Bình 950000 

40 PHAM THI NGAN 03430300**** Thái Bình 450000 

41 PHAM THI NGAN 03430300**** Thái Bình 450000 

42 NGUYEN THI MUI 00118802**** Hà Nội 950000 

43 HA VIET DUNG 00109402**** Hà Nội 950000 

44 PHAM QUOC BINH 00107001**** Hà Nội 950000 

45 TRAN MANH HA 00107900**** Hà Nội 950000 

46 TRAN MANH HA 00107900**** Hà Nội 950000 

47 THAN VAN TIEP 02408501**** Hà Nội 950000 

48 PHAM QUOC BINH 00107001**** Hà Nội 950000 

49 HA VIET DUNG 00109402**** Hà Nội 950000 

50 HOANG NGOC HUNG 00109603**** Hà Nội 950000 

51 VU NGUYET HA 00118200**** Hà Nội 950000 

52 VU NGUYET HA 00118200**** Hà Nội 950000 

53 NGUYEN QUOC KHANH 02515400**** Hà Nội 950000 

54 LUU HUY HOAN 03308500**** Hà Nội 950000 

55 VU THI MAI ANH 03317400**** Hà Nội 950000 

56 THAN VAN TIEP 02408501**** Hà Nội 950000 

57 TRUONG THI LIEU 03518500**** Hà Nội 950000 

58 TRUONG THI LIEU 03518500**** Hà Nội 950000 

59 VU NGUYET HA 00118200**** Hà Nội 950000 

60 TRAN MANH HA 00107900**** Hà Nội 950000 

61 THAN VAN TIEP 02408501**** Hà Nội 950000 

62 HA VIET DUNG 00109402**** Hà Nội 950000 

63 LE DUY LONG 00108302**** Hà Nội 950000 

64 PHAM NGUYEN NGOC LAN 00118000**** Hà Nội 950000 

65 DUONG THANH PHUONG 00119504**** Hà Nội 450000 

66 TRAN THANH LOAN 00118300**** Hà Nội 450000 

67 TRAN THANH LOAN 00118300**** Hà Nội 450000 

68 NGUYEN THI KIM HUE 03319901**** Hà Nội 450000 

69 NGUYEN ANH SON 00109403**** Hà Nội 450000 

70 TRAN HUYEN THANH 00117704**** Hà Nội 450000 

71 TRAN GIA LINH 00130502**** Hà Nội 450000 

72 NGUYEN VIET CUONG 00108103**** Hà Nội 450000 

73 DUONG THANH PHUONG 00119504**** Hà Nội 450000 

74 NGUYEN VAN HIEU 04009302**** Hà Nội 450000 

75 BUI VAN LUONG 01709100**** Hà Nội 450000 

76 NGUYEN HA LINH 00130200**** Hà Nội 450000 

77 NGUYEN THI NGOC ANH 00119700**** Hà Nội 450000 
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78 LONG TRI DUNG 09505200**** Hà Nội 450000 

79 DO THI TUE 00115301**** Hà Nội 450000 

80 DO DUY HOAN 00108004**** Hà Nội 450000 

81 DO DUY HOAN 00108004**** Hà Nội 450000 

82 NGUYEN THI TUYN 03419001**** Hà Nội 450000 

83 LE THI LOAN 03819101**** Hà Nội 450000 

84 TRAN NGUYEN BICH HIEN 00118203**** Hà Nội 450000 

85 BUI VAN LUONG 01709100**** Hà Nội 450000 

86 NGUYEN HOANG PHUONG 00008800**** Hà Nội 450000 

87 TRAN QUANG HUONG 00108303**** Hà Nội 450000 

88 VU VAN SANG 03620100**** Hà Nội 450000 

89 TRAN DAO THANH LAM 00130500**** Hà Nội 450000 

90 AU THI HANH 00117101**** Hà Nội 450000 

91 NGUYEN THI DUYEN 03630400**** Hà Nội 450000 

92 NGUYEN HOANG PHUONG 00008800**** Hà Nội 450000 

93 NGUYEN THI NGOC ANH 00119700**** Hà Nội 450000 

94 TONG PHUOC DUY 02509400**** Hà Nội 450000 

95 NGUYEN THI MINH TU 00117300**** Hà Nội 450000 

96 DO THI NGOC ANH 01919601**** Hà Nội 450000 

97 TRINH DAC MINH DUC 12587**** Hà Nội 450000 

98 TRINH DAC MINH DUC 12587**** Hà Nội 450000 

99 PHAN THI THUY PHUONG 00119702**** Hà Nội 450000 

100 NGUYEN THI DUYEN 03630400**** Hà Nội 450000 

101 BUI QUYNH TRANG 03619101**** Hà Nội 450000 

102 DINH THI HUONG 03518800**** Hà Nội 450000 

103 NGUYEN VAN HIEU 04009302**** Hà Nội 450000 

104 NGUYEN HA LINH 00130200**** Hà Nội 450000 

105 NGUYEN THI KIM HUE 03319901**** Hà Nội 450000 

106 TONG PHUOC DUY 02509400**** Hà Nội 450000 

107 PHAN QUOC VUONG 03608801**** Hà Nội 450000 

108 DO THI TUE 00115301**** Hà Nội 450000 

109 NGUYEN PHUONG LINH 00130302**** Hà Nội 450000 

110 NGUYEN DUY TUAN 00109902**** Hà Nội 450000 

111 VU VAN CHINH 02708201**** Hà Nội 450000 

112 NGUYEN ANH SON 00109403**** Hà Nội 450000 

113 TRAN MINH DUC 01509301**** Hà Nội 450000 

114 NGUYEN VIET CUONG 00108103**** Hà Nội 450000 

115 NGUYEN PHUONG LINH 00130302**** Hà Nội 450000 

116 TRAN NGUYEN BICH HIEN 00118203**** Hà Nội 450000 

117 NGUYEN DUY TUAN 00109902**** Hà Nội 450000 

118 PHAN QUOC VUONG 03608801**** Hà Nội 450000 
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119 AU THI HANH 00117101**** Hà Nội 450000 

120 LE THI LOAN 03819101**** Hà Nội 450000 

121 BUI QUYNH TRANG 03619101**** Hà Nội 450000 

122 DINH THI HUONG 03518800**** Hà Nội 450000 

123 LE THI NGAN 02619100**** Hà Nội 450000 

124 TRAN MINH DUC 01509301**** Hà Nội 450000 

125 TRAN QUANG HUONG 00108303**** Hà Nội 450000 

126 VU VAN SANG 03620100**** Hà Nội 450000 

127 TRAN DAO THANH LAM 00130500**** Hà Nội 450000 

128 NGUYEN THI MINH TU 00117300**** Hà Nội 450000 

129 TRAN HUYEN THANH 00117704**** Hà Nội 450000 

130 PHAN THI THUY PHUONG 00119702**** Hà Nội 450000 

131 NGUYEN THI TUYN 03419001**** Hà Nội 450000 

132 TRAN QUYET TAM 00106500**** Hà Nội 250000 

133 VU VAN QUANG 03309100**** Hà Nội 250000 

134 NGUYEN TUAN ANH 00120501**** Hà Nội 250000 

135 TRAN QUYET TAM 00106500**** Hà Nội 250000 

136 PHAM THI THUY MY 06819600**** Khánh Hòa 450000 

137 LE NGOC PHUONG 05608900**** Khánh Hòa 450000 

138 PHAM THI THUY MY 06819600**** Khánh Hòa 450000 

139 LE NGOC PHUONG 05608900**** Khánh Hòa 450000 

140 DO DANG LAM GIANG 06809800**** Lâm Đồng 450000 

141 DO DANG LAM GIANG 06809800**** Lâm Đồng 450000 

142 LUONG QUOC VIET 05107900**** Quảng Ngãi 450000 

143 LUONG QUOC VIET 05107900**** Quảng Ngãi 450000 

144 NGUYEN NHU HUNG CUONG 07709001**** Vũng Tàu 450000 

145 NGUYEN HOANG QUAN 07907201**** Hồ Chí Minh 950000 

146 NGUYEN HOANG QUAN 07907201**** Hồ Chí Minh 950000 

147 THAI THI OANH 07917702**** Hồ Chí Minh 950000 

148 VO HONG NHAN 05208300**** Hồ Chí Minh 950000 

149 PHAN MY TUYET 07915401**** Hồ Chí Minh 950000 

150 VO HONG NHAN 05208300**** Hồ Chí Minh 950000 

151 THAI THI OANH 07917702**** Hồ Chí Minh 950000 

152 TRAN NGOC BA 00106301**** Hồ Chí Minh 950000 

153 NGUYEN THI KIM XUYEN 07918800**** Hồ Chí Minh 950000 

154 THAI THI OANH 07917702**** Hồ Chí Minh 950000 

155 NGUYEN THI KIM XUYEN 07918800**** Hồ Chí Minh 950000 

156 NGUYEN THI KIM XUYEN 07918800**** Hồ Chí Minh 950000 

157 VO HONG NHAN 05208300**** Hồ Chí Minh 950000 

158 HA TUAN UY 07909401**** Hồ Chí Minh 450000 

159 PHAN DANG KHOA 07209200**** Hồ Chí Minh 450000 
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160 NGUYEN THI HUYEN TRANG 07519202**** Hồ Chí Minh 450000 

161 LE THI THU NGUYET 26124**** Hồ Chí Minh 450000 

162 DO HONG NHUNG 07918801**** Hồ Chí Minh 450000 

163 NGUYEN MANH CUONG 07908402**** Hồ Chí Minh 450000 

164 VU THANH HIEN 07909301**** Hồ Chí Minh 450000 

165 LE THI MY QUYEN 07919201**** Hồ Chí Minh 450000 

166 NGUYEN VAN HUY 07020400**** Hồ Chí Minh 450000 

167 LE THI THU NGUYET 26124**** Hồ Chí Minh 450000 

168 LE THI KIM HUONG 07917601**** Hồ Chí Minh 450000 

169 BUI NGOC MINH 07909300**** Hồ Chí Minh 450000 

170 TRAN THANH LAM 06009000**** Hồ Chí Minh 450000 

171 BUI MINH TRI 08706900**** Hồ Chí Minh 450000 

172 TRAN THANH LAM 06009000**** Hồ Chí Minh 450000 

173 DINH DANG QUYNH ANH 07918303**** Hồ Chí Minh 450000 

174 DANG THI KIM HANH 08916101**** Hồ Chí Minh 450000 

175 TA PHI LONG 07909301**** Hồ Chí Minh 450000 

176 TA PHI LONG 07909301**** Hồ Chí Minh 450000 

177 LE QUANG TAN 04008601**** Hồ Chí Minh 450000 

178 VU TRUONG NAM 06709100**** Hồ Chí Minh 450000 

179 VU NGOC HIEN 09118201**** Hồ Chí Minh 450000 

180 MAI VU TIEN 07908400**** Hồ Chí Minh 450000 

181 HA VAN TRAN 01907701**** Hồ Chí Minh 450000 

182 PHAN THUY QUYNH 07918901**** Hồ Chí Minh 450000 

183 LE THI KIM HUONG 07917601**** Hồ Chí Minh 450000 

184 VU TRUONG NAM 06709100**** Hồ Chí Minh 450000 

185 DANG THI KIM HANH 08916101**** Hồ Chí Minh 450000 

186 NGUYEN THI HONG PHUONG 05419900**** Hồ Chí Minh 450000 

187 VUONG ANH TUAN 07908102**** Hồ Chí Minh 450000 

188 DINH DANG QUYNH ANH 07918303**** Hồ Chí Minh 450000 

189 PHUNG THANH DAT 09620000**** Hồ Chí Minh 450000 

190 PHUNG THANH DAT 09620000**** Hồ Chí Minh 450000 

191 TRAN NGOC THAO MY 07917400**** Hồ Chí Minh 450000 

192 NGUYEN VI THAT 05108400**** Hồ Chí Minh 450000 

193 VUONG ANH TUAN 07908102**** Hồ Chí Minh 450000 

194 HUYNH ANH HAO 07909803**** Hồ Chí Minh 450000 

195 BUI MINH TRI 08706900**** Hồ Chí Minh 450000 

196 MAI VU TIEN 07908400**** Hồ Chí Minh 450000 

197 PHAN THUY QUYNH 07918901**** Hồ Chí Minh 450000 

198 BUI NGOC MINH 07909300**** Hồ Chí Minh 450000 

199 TRUONG THI MY HAO 22150**** Hồ Chí Minh 250000 

200 LY THI ANH DAO 08918301**** An Giang 450000 
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201 LY THI ANH DAO 08918301**** An Giang 450000 

202 NGUYEN NGOC NHI 08930000**** An Giang 450000 

203 NGUYEN NGOC NHI 08930000**** An Giang 450000 

204 MAI THI DIEM THU 08917502**** Cần Thơ 450000 

205 MAI THI DIEM THU 08917502**** Cần Thơ 450000 

206 TRAN THI MY HIEP 09218101**** Cần Thơ 450000 

207 TRAN THI MY HIEP 09218101**** Cần Thơ 450000 

 


